Nghiên cứu mới chỉ ra điểm yếu trong việc thực thi quy định về số giờ làm việc/nghỉ trong các cuộc kiểm tra PSC
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Đại học Hàng hải Thế giới (World Maritime University) và Đại học Solent đã công bố một nghiên cứu mới phân tích cách mà những hạn chế về quy trình và quy định trong hoạt động kiểm tra của cơ quan kiểm tra của nhà nước có cảng (Port State Control – PSC) khiến tình trạng không tuân thủ quy định về số giờ làm việc/nghỉ ngơi của thuyền viên diễn ra phổ biến nhưng không bị phát hiện.
Bài nghiên cứu mang tên “Context matters: Weaknesses in port State control enforcement of work/rest hours regulations” xem xét cách kiểm tra của sĩ quan PSC thông qua 55 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc. Kết quả cho thấy các cuộc kiểm tra ban đầu vẫn chủ yếu chỉ dừng lại ở việc xem xét hồ sơ, giấy tờ. Việc đối chiếu, kiểm tra chéo tính chính xác của các bản ghi là rất hiếm, khiến nhiều trường hợp không tuân thủ đã không bị phát hiện.
Ngoài ra, các sĩ quan PSC cho biết thuyền viên thường khéo léo điều chỉnh và “làm khớp” các hồ sơ, gây khó khăn cho việc phát hiện ra các điểm không nhất quán. Những hạn chế của hướng dẫn hiện hành, cùng với áp lực về thời gian và nguồn lực, đã khiến sĩ quan PSC có xu hướng ưu tiên các vấn đề kỹ thuật hơn là các yếu tố con người như mệt mỏi và số giờ làm việc/nghỉ ngơi.
Nhắc lại rằng, vào năm 2024, Đại học Hàng hải Thế giới cũng đã công bố một nghiên cứu khác mang tên “Quantifying an inconvenient truth: revisiting a culture of adjustment on work/rest hours”, nhấn mạnh rằng thuyền viên phải làm việc với thời gian dài hơn đáng kể so với lao động trên bờ. Theo các khảo sát gần đây, chỉ có 3,3% số giờ làm việc hàng tuần của thuyền viên là phù hợp với mức trung bình toàn cầu là 43 giờ/tuần.
Trên cơ sở xem xét bối cảnh làm việc của sĩ quan PSC và các tác động liên quan, báo cáo đưa ra những khuyến nghị then chốt — như những lựa chọn khả thi — nhằm tăng cường thực thi quy định về số giờ làm việc/nghỉ ngơi. Cụ thể gồm:
#1 Tăng cường công cụ giám sát việc tuân thủ
Cần thiết phải có các hệ thống ghi nhận số giờ làm việc/nghỉ ngơi có khả năng chống được sự can thiệp, tương tự như các hệ thống được sử dụng trong ngành vận tải đường bộ, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ. Những hệ thống đáng tin cậy này sẽ giúp phát hiện ra vi phạm hiệu quả hơn ngay trong giai đoạn kiểm tra ban đầu, mà không cần đến các cuộc điều tra kéo dài.
Trong bối cảnh phạm vi kiểm tra ngày càng mở rộng và áp lực thời gian gia tăng, các công cụ giám sát mạnh mẽ sẽ hỗ trợ sĩ quan PSC xác minh việc tuân thủ một cách hiệu quả hơn, đồng thời tối ưu hóa quy trình kiểm tra.
#2 Đầu tư vào năng lực và đào tạo cho thanh tra viên
Kết quả thực thi sẽ được cải thiện thông qua việc tăng cường đầu tư nguồn lực, đặc biệt là tuyển dụng thêm sĩ quan PSC có nền tảng đi biển. Việc đào tạo toàn diện về số giờ làm việc/nghỉ ngơi và các yếu tố con người là hết sức cần thiết để đảm bảo thực thi nhất quán trong toàn ngành hàng hải.
Các chương trình đào tạo này cần giúp sĩ quan nhận biết dấu hiệu mệt mỏi, hiểu rõ hậu quả của việc không tuân thủ, cũng như phân biệt giữa sai sót ghi chép vô ý và hành vi làm giả hồ sơ có chủ ý.
#3 Cập nhật và làm rõ hướng dẫn pháp lý
Việc rà soát và cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của IMO là cần thiết nhằm đáp ứng những thách thức mới trong công tác thực thi. Các hướng dẫn sửa đổi cần xác định rõ tiêu chí về khiếm khuyết (deficiency) và quy định cụ thể các biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp không tuân thủ, qua đó hỗ trợ sĩ quan PSC trong việc ghi nhận và xử lý một cách thống nhất.
Đồng thời, cũng cần có hướng dẫn rõ ràng để phân biệt giữa các sai lệch không chủ ý và hành vi làm giả có chủ ý, từ đó tăng cường khả năng phát hiện và xử lý các hồ sơ bị làm giả.
#4 Bảo đảm trách nhiệm giải trình và sân chơi bình đẳng
Để duy trì một sân chơi bình đẳng ở quy mô toàn cầu, cần thiết lập các phản ứng mang tính tập thể đối với hành vi vi phạm, với các hình phạt và chế tài hướng tới những chủ thể kiểm soát việc bố trí thuyền viên và quyết định vận hành — cụ thể là các công ty vận tải biển.
Những điểm yếu trong thực thi được nêu ra cho thấy các thất bại mang tính hệ thống của cả quốc gia tàu mang cờ và quốc gia có cảng trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ triển khai và cưỡng chế thực hiện các quy định hiện hành.
Những thiếu sót này làm suy yếu nỗ lực quản lý tình trạng mệt mỏi và đặt ra các lo ngại nghiêm trọng về mức độ sẵn sàng của cộng đồng hàng hải trong việc giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt và thực chất.
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